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DANH SÁCH 

Đề nghị khen thưởng học sinh trúng tuyển hệ đại học 

tại các trường Đại học năm 2024 trên địa bàn huyện Cô Tô 

TT Họ và tên Lớp Tên trường 

Tổng 

điểm 

đạt 

Địa chỉ (Thôn/khu, 

xã/thị trấn) 

1 ĐỖ ĐỨC DƯƠNG 12A1 Đại học TDTT Bắc Ninh 27,09 
Khu 1, Thị trấn Cô 

Tô 

2 
NGUYỄN THỊ 

DIỄM 
12A1 Đại học Hạ Long 23.28 Nam Hà, Đồng Tiến 

3 VŨ QUỐC HUY 12A1 
Học viện hành chính Quốc 

gia 
25,25 

Khu 1, Thị trấn Cô 

Tô 

4 
NGUYỄN VĂN 

HẢI 
12A1 Đại học Đại Nam 23,1 Nam Hà, Đồng Tiến 

5 
PHẠM THU 

HUYỀN 
12A1 Đại học KHXH và NV 25,48 

Khu 2, Thị trấn Cô 

Tô 

6  LÊ QUỲNH LÂM 12A1 Đại học Thủy Lợi 23,25 
Khu 2, Thị trấn Cô 

Tô 

7 
PHẠM THỊ 

HOÀNG YẾN 
12A1 Đại học Hải Phòng 24,1 Hải Tiến, Đồng Tiến 

8 
NGUYỄN 

HƯƠNG MƠ 

12A1 
Đại học CMC 24,7 

Khu 4, Thị trấn Cô 

Tô 

9 
PHẠM HỒNG 

THÁI 

12A1 
Đại học SP KT Hưng Yên 26,73 

Khu 3, Thị trấn Cô 

Tô 

10 
VŨ MAI NGỌC 

ANH 

12A1 
Đại học Phenikaa 21,15 

Khu 2, Thị trấn Cô 

Tô 

11 
TRẦN THỊ NGỌC 

ÁNH 

12A1 Học viện nông nghiệp Việt 

Nam 
15,75 

Khu 1, Thị trấn Cô 

Tô 

12  ĐÀO PHÚ QUÝ 
12A1 

Đại học Thủ đô Hà Nội 24,88 
Khu 1, Thị trấn Cô 

Tô 

13 
NGUYỄN THỊ 

HOA MAI 

12A1 
Đại học Bắc Hà 20,9 Hồng Hải, Đồng Tiến 

14 
PHẠM HUY 

HOÀNG 
12A1 Đại học Hạ Long 19,8 Khu 2, thị trấn Cô Tô 

15 
VŨ VIỆT HƯNG 12A2 Đại học Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội 

25.33 Khu 2, thị trấn Cô Tô 

16 
NGUYỄN HÀ 

ANH 

12A2 Học viện Ngân hàng 34,13 Khu 3, thị trấn Cô Tô 

17 
NGUYỄN NGỌC 

ANH 

12A2 Đại học Y Dược Thái Bình 23,65 Khu 3, thị trấn Cô Tô 

18 
NGUYỄN NGỌC 

THƯ VI 
12A2 

Đại học dân lập Phương 

Đông 
23,70 

Khu 4, thị trấn Cô Tô 



19 
NGUYỄN THỊ 

HẬU 
12A2 Đại học Hạ Long 23,00 

Khu 4, thị trấn Cô Tô 

20 
BÙI THỊ THUỲ 

DƯƠNG 
12A2 Đại học Hạ Long 21,40 

Khu 2, thị trấn Cô Tô 

21 
PHẠM MINH 

QUÂN 
12A2 Đại học Phenika 21,15 

Khu 3, thị trấn Cô Tô 

22 
NGUYỄN THỊ 

ANH MAI 
12A2 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 25,75 

Khu 2, thị trấn Cô Tô 

23 ĐẶNG THỊ THUỲ 12A2 Đại học Hạ Long 21,55 Khu 2, thị trấn Cô Tô 

24 
LÊ HƯƠNG 

GIANG 
12A2 Đại học Phenika 21,00 

Khu 1, thị trấn Cô Tô 

25 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC ÁNH 
12A2 Đại học Hạ Long 21,40 

Khu 4, thị trấn Cô Tô 

26 MAI QUỐC AN 12A2 
Đại học Công Nghệ - Đại 

học Quốc Gia Hà Nội 
22,95 Khu 1, thị trấn Cô Tô 

27 
TRẦN LỆ 

KHUYÊN 
12A2 Đại học Nguyễn Trãi 22,3 

Thôn Nam Đồng, xã 

Đồng Tiến 

28 
NGUYỄN THỊ 

LAM 
12A2 Đại học Ngoại Ngữ Tin học 22,8 Khu 3, thị trấn Cô Tô 

29 
NGUYỄN 

THÀNH ĐẠT 
12A2 Đại học Hạ Long 20,55 Khu 1, thị trấn Cô Tô 

30 
VÕ LÊ QUỲNH 

CHI 
12A3 Đại học Vinh 20,1 

Thôn Hồng Hải, xã 

Đồng Tiến 

31 
NGUYỄN THỊ 

MINH THƯ 
12A3 Đại học Thanh thiếu niên 22,8 Xã Thanh Lân 

32 
ĐÀO NGUYỄN 

NGUYỆT ANH 
12A3 Đại học Thái Nguyên 22,35 Xã Thanh Lân 

33 
NGUYỄN CÔNG 

HIẾU 
12A3 Đại học Thuỷ Lợi 18,0 

Khu 3, Thị trấn Cô 

Tô 

34 
NGÔ THỊ HOÀI 

THƯƠNG 
12A3 Đại học Hạ Long 23,33 

Thôn Trường Xuân, 

xã Đồng Tiến 

35 
NGUYỄN 

HOÀNG LONG 
12A3 Đại học Đại Nam 17,55 

Khu 2, Thị trấn Cô 

Tô 

36 
NGUYỄN THỊ 

THƯƠNG 
12A3 Điều dưỡng Nam Định 20,8 

Khu 4, Thị trấn Cô 

Tô 

37 
NGUYỄN ĐỨC 

TƯỜNG MINH 
12A3 Đại học Hạ Long 18,8 

Khu 2, Thị trấn Cô 

Tô 

38 
VŨ THỊ VÂN 

ANH 
12A3 Đại học Hạ Long 22,8 

Thôn Nam Đồng, xã 

Đồng Tiến 

39 
HOÀNG THUỲ 

TRANG 
12A3 

Đại học công nghệ -

TPHCM 
25.71 

Thôn Nam Đồng, xã 

Đồng Tiến 

40 
VŨ TRƯỜNG 

SINH 
12A3 Đại học CMC 22,6 

Khu 3, Thị trấn Cô 

Tô 



41 
NGUYỄN VIẾT 

MINH HOÀNG 
12A3 

Đại học kinh doanh và công 

nghệ Hà Nội 
22,8 

Khu 2, Thị trấn Cô 

Tô 

42 
NGUYỄN THỊ 

THANH HOA 
12A3 Đại học Hoà Bình 20,75 

Khu 1, Thị trấn Cô 

Tô 

43 
HOÀNG THỊ ANH 

THƯ 
12A3 Đại học Hạ Long 20,20 

Khu 1, Thị trấn Cô 

Tô 

44 PHẠM LAN ANH 12A3 Đại học Hạ Long 22,47 
Khu 4, Thị trấn Cô 

Tô 

45 
BÙI MINH 

KHANG 
12A3 ĐH Hoà Bình 19,6 

Khu 2, Thị trấn Cô 

Tô 

 

 

 


